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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Học phần: Chính sách kinh tế quốc tế

Trình độ đào tạo: Đại học
1. Tên học phần (tiếng Việt): Chính sách Thương mại quốc tế

Tên học phần (tiếng Anh): (Internationnal Trade Policy) 

2. Mã học phần: FECO 2051


Cấu trúc: (36,9)
3. Số tín chỉ: 3 

4. Cấu trúc

- Giờ lý thuyết: 36


- Giờ thảo luận: 9
- Giờ thực hành: 0


- Giờ báo cáo thực tế: 0

- Giờ tự học: 90
5. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:



Mã HP:

- Học phần học trước: Kinh tế quốc tế 1

Mã HP: FECO1921

- Học phần song hành: Không


Mã HP:

- Điều kiện khác: Không

6. Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chung: Trang  cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò và những tác động của chính sách thương mại quốc tế trong việc điều tiết các dòng vận động hàng hoá, tiền tệ, đầu tư... của một quốc gia.
Giúp sinh viên có những công cụ và kỹ năng để đánh giá tác động của chính sách thương mại quốc tế đến sự phát triển kinh tế của quốc gia, từ đó, có khả năng phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về chính sách thương mại quốc tế từ hai góc độ lý thuyết và thực tiền để hiểu được vai trò Chính phủ trong việc điều tiết hoạt động thương mại quốc tế thông qua các chính sách thương mại, tài chính và đầu tư quốc tế. 

Giúp sinh viên hiểu và nắm vững các yếu tố chính ảnh hưởng và làm thay đổi bản chất của thương mại quốc tế, đầu tư và chuyển động tài chính cũng như các vấn lớn trong nền kinh tế toàn cầu.

+ Kỹ năng : Sinh viên có thể giải thích và đánh giá các vấn đề chính sách thương mại quốc tế của quốc gia.

+ Thái độ: Sinh viên đáp ứng tốt các chuẩn về hành vi và thái độ trong học tập theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mã ký hiệu
	Mô tả chuẩn đầu ra của học phần

	CLO1
	Người học có thể hiểu và trình bày được các các khái niệm cơ bản về chính sách kinh tế quốc tế, các loại hình và xu hướng phát triển thế giới ảnh hưởng tới chính sách kinh tế quốc tế

	CLO2
	Người học có thể vận dụng được các nguyên lý, qui định hiện hành để phân tích các công cụ chính sách kinh tế quốc tế của các nước trên thế giới

	CLO3
	Người học có khả năng nhận dạng, phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống lý thuyết và thực tiễn nảy sinh trong quá trình phân tích chính sách kinh tế quốc tế của các nước khác nhau.

	CLO4


	Người học có thể có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân; Có ý thức tự học, tự cập nhật kiến thức cũng như quy định về quản lý tài sản công


8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các chính sách thương mại quốc tế bao gồm khái niệm, các bộ phận cấu thành của chính sách thương mại quốc tế cũng như các xu hướng phát triển chủ yếu của thế giới ảnh hưởng chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia.
- Học phần nghiên cứu những nội dung cơ bản của chính sách thương mại quốc tế, chính sách đầu tư quốc tế, chính sách tài chính và hệ thống tiền tệ quốc tế cũng  các định chế điều tiết chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia.

The subject provides fundamental knowlege of international economic policie, including concepts and components of international economic policy as well as major development trends in the world affecting the international economic policy of a country.

9. It studies the content of international trade policy, international investment policy, finance policy, international monetary systems and institution regulating the international economic policy of a country.
10. Cán bộ giảng dạy học phần:

9.1. CBGD cơ hữu:

· TS. Nguyễn Bích Thủy

· Ths Phan Thu Giang

· Ths Nguyễn Thùy Dương
· TS. Lê Hải Hà
11. Đánh giá học phần

	Thành phần

đánh giá
	Trọng

số
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric
	Liên quan đến CĐR của HP
	Hướng dẫn

đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Đ1 (Điểm chuyên cần)
	0,1
	- Dự lớp (tham dự các giờ học lý thuyết, thảo luận trên lớp)
	100%
	R1
	CLO4


	GV đánh giá mức độ tham dự giờ học đầy đủ của người học.

	
	
	- Ý thức học tập và tham gia đóng góp trên lớp
	Điều chỉnh bậc theo quy chế khảo thí
	
	
	GV đánh giá mức độ phát biểu, trao đổi ý kiến của người học liên quan đến bài học và hiệu quả của các đóng góp; mức độ vi phạm kỷ luật của người học trên lớp.

	Đ2 (Điểm thực hành)
	0,3
	Đ2.1. Bài kiểm tra cá nhân 1: 
	25%
	R2
	CLO1

CLO2
	GV giảng dạy lớp học phần chủ động trong việc ra đề kiểm tra, hình thức làm bài, thời gian tổ chức, cách thức tổ chức và chấm bài kiểm tra.

	
	
	Đ2.2. Bài kiểm tra cá nhân 2
	25%
	R3
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4
	

	
	
	Đ2.3. Bài thảo luận nhóm 
	50%
	R4
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	- GV giao/ Người học đề xuất chủ đề thảo luận của từng nhóm.

- GV chấm điểm thảo luận nhóm dựa trên mức độ đạt yêu cầu của báo cáo thảo luận nhóm và sự tham gia của người học trong toàn bộ quá trình tổ chức thảo luận nhóm.

- GV hướng dẫn các nhóm tự đánh giá, chấm điểm từng thành viên trong nhóm trên cơ sở kết quả đánh giá điểm chung của nhóm.

	Đ3 (Điểm thi hết HP)
	0,6
	Bài thi kết thúc học phần: thi tự luận theo Ngân hàng câu hỏi thi tuân thủ quy định khảo thí của trường
	100%
	R5
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


	Bài thi được chấm độc lập bởi 02 GV theo qui định khảo thí của trường.


Thang điểm 10 được sử dụng để đánh giá học phần bao gồm các điểm thành phần, điểm thi cuối kỳ và điểm học phần theo quy định của khảo thí. Điểm học phần bằng tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần sau đó quy đổi sang thang điểm chữ. 

*Ghi chú:


(1) Điểm học phần được tính theo công thức sau: Đhp = ( ĐiKi 

Trong đó: 
Đhp: Điểm học phần, chính xác đến 1 chữ số thập phân

Đi:   Điểm thành phần i 

Ki:   Trọng số điểm thành phần i

(2) Đ1: Điểm chuyên cần, chính xác đến 1 chữ số thập phân

(3) Điểm thực hành được tính theo công thức sau: Đ2 = [(Đ2.1 + Đ2.2)/2 + Đ2.3]/2
Trong đó: 
Đ2: Điểm thực hành, chính xác đến 1 chữ số thập phân

Đ2.1: Điểm bài kiểm tra cá nhân số 1, chính xác đến 1 chữ số thập phân

Đ2.2: Điểm bài kiểm tra cá nhân số 2, chính xác đến 1 chữ số thập phân

Đ2.3: Điểm thảo luận nhóm của người học, chính xác đến 1 chữ số thập phân

(4) Đ3: Điểm thi hết học phần, chính xác đến 1 chữ số thập phân 

(5) Rubric đánh giá điểm thành phần

Hướng dẫn thực hiện giờ thảo luận:

- Trong 18 giờ thảo luận có 9 giờ dự thảo luận trên lớp và 9 giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến. Giảng viên có thể lựa chọn phương tiện hướng dẫn phù hợp điều kiện thực tế.

- Giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến nhằm giúp các nhóm thảo luận có bài thảo luận hoàn chỉnh trước khi thực hiện giờ thảo luận trên lớp. Giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến bao gồm các công việc: Hướng dẫn đề cương bài thảo luận, hướng dẫn tìm tài liệu tham khảo, góp ý bản thảo bài thảo luận, giải đáp thắc mắc… (có minh chứng bản sửa đề cương và bản sửa bài thảo luận).

Hình thức tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần:

Quá trình tổ chức giảng dạy, đánh giá học phần được triển khai theo hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Thương mại về tổ chức đào tạo và khảo thí.

12. Danh mục tài liệu tham khảo:

	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,

tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB

	Giáo trình chính

	1
	Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld
	1996
	Kinh tế quốc tế: lý thuyết và chính sách – Tập 2
	NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội

	Sách giáo trình, sách tham khảo

	2
	Đỗ Đức Bình và Nguyễn Thường Lạng
	2015
	Giáo trình kinh tế quốc tế
	NXB Kinh tế quốc dân, Hà Nội

	3
	Dominick Salvatore
	2000
	International Economics (seventh edition)
	John Wiley & Sons

	Các website, phần mềm,...


13. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần

	Stt
	Các nội dung cơ bản theo chương, mục
(đến 3 chữ số)
	Phân bổ 

thời gian
	CĐR của chương
	Phương pháp 

giảng dạy 
	Hoạt động học của người học
	Tài liệu tham khảo

	
	
	LT
	TL/TH
	KT
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chính sách kinh tế quốc tế 
	9
	4
	1
	
	
	
	

	
	1.1. Khái niệm chính sách kinh tế quốc tế

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc trưng của chính sách kinh tế quốc tế

1.1.3. Các nguyên tắc điều chỉnh chính sách kinh tế quốc tế

1.1.4. Các loại hình chính sách kinh tế quốc tế

1.2. Sự hình thành chính sách kinh tế quốc tế

1.2.1. Động cơ hình thành chính sách kinh tế quốc tế

1.2.2. Quá trình phát triển của chính sách kinh tế quốc tế

1.3. Chủ thể tham gia điều tiết chính sách kinh tế quốc tế

1.3.1. Cấp quốc gia

1.3.2. Cấp khu vực

1.3.3. Cấp toàn cầu

1.4. Các xu hướng phát triển chủ yếu của thế giới ảnh hưởng tới chính sách kinh tế quốc tế

1.4.1. Xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá

1.4.2. Xu hướng chuyển sang kinh tế thị trường và mở cửa

1.4.3. Xu hướng hình thành và phát triển các công ty xuyên quốc gia.
	
	
	
	CLO1


	- Giới thiệu học phần, TL học tập, TL tham khảo, qui định thi, kiểm tra, đánh giá

-  Thuyết giảng và giải thích các nội dung

- Cho ví dụ, Nêu câu hỏi gợi mở

- Giao nhiệm vụ thảo luận

- Hướng dẫn và giao nội dung cho người học về tự học, tự nghiên cứu (mục 1.3.4)


	- Đọc trước tài liệu.

- Nghe giảng, ghi chú, chú thích.

- Đặt câu hỏi

-Tham gia trả lời câu hỏi


	[1] Chương 1,2

[2]

[3]



	2
	Bài kiểm tra cá nhân số 1
	0
	0
	1
	CLO1

CLO2

CLO3
	GV giao bài kiểm tra cá nhân số 1 
	Người học làm bài kiểm tra trên lớp hoặc ở nhà
	

	3
	Chương 2: Các công cụ chính sách kinh tế quốc tế 
	12
	6
	0
	
	
	
	

	
	2.1. Chính sách thuế quan

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các phương pháp đánh thuế 

2.1.3. Thuế xuất khẩu OK

2.1.4. Thuế nhập khẩu OK

2.1.5. Thuế suất danh nghĩa và tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu 

2.1.7. Chi phí và lợi ích của Thuế quan

2.2. Chính sách phi thuế quan 

2.2.1. Các biện pháp hạn chế số lượng 

2.2.2. Các biện pháp trợ cấp

2.2.3. Hàng rào kỹ thuật

2.2.4. Quy định về xuất xứ

2.2.5. Những biện pháp bảo hộ thương mại ngẫu nhiên/tạm thời

2.2.6. Các biện pháp ảnh hưởng đến cạnh tranh

2.2.7. Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

2.2.8. Các biện pháp hạn chế phân phối hàng nhập khẩu

2.2.9. Các biện pháp hạn chế dịch vụ hậu mãi

2.2.10. Các biện pháp tài chính

2.2.11. Các biện pháp hạn chế mua sắm của Chính phủ

2.2.12. Các quy định về bảo hộ các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ
	
	
	
	CLO1
CLO2
CLO3

CLO4


	- Thuyết giảng và giải thích các nội dung; nêu câu hỏi gợi mở 

- Trả lời các câu hỏi của người học

- Hướng dẫn và giao nội dung cho người học về tự học, tự nghiên cứu 


	-Nghe
giảng, ghi chú, chú thích.

- Đặt câu hỏi với giáo viên
-Trả lời
câu hỏi


- Đọc tài liệu
	[1] Chương 2,3,4,5

[1] Chương 7,8

[1] Chương 8,9,10



	4
	Chương 3: Chính sách kinh tế quốc tế của một số nước trên thế giới


	6
	4
	1
	
	
	
	

	
	3.1. Chính sách kinh tế quốc tế của một số nước phát triển 

3.1.1. Chính sách kinh tế quốc tế của Mỹ 

3.1.2. Chính sách kinh tế quốc tế của EU 

3.1.3. Chính sách kinh tế quốc tế của Nhật Bản

3.2. Chính sách kinh tế của một số nước đang phát triển 

3.2.1. Chính sách kinh tế quốc tế của Trung Quốc 

3.2.2. Chính sách kinh tế quốc tế của Ấn Độ

3.2.3. Chính sách kinh tế quốc tế của một số nước khu vực ASEAN  
	
	
	
	CLO1
CLO2
CLO3

CLO4


	Thuyết giảng và giải thích các nội dung; nêu câu hỏi gợi mở

Giao tình huống cho người học và hướng dẫn làm tình huống
	Đọc tài liệu, nghe giảng, ghi bài, đặt câu hỏi/ trả lời câu hỏi

Đọc tài liệu, giải quyết tình huống và tham gia giải quyết tình huống trên lớp


	[3] Chương 1,2,3

[4] Chương 1,2,4



	5
	Bài kiểm tra cá nhân số 2 


	0
	0
	1


	CLO2
  CLO3
  CLO4

  
	GV giao bài kiểm tra cá nhân số 2 
	Người học làm bài theo yêu cầu của GV
	

	6.
	Chương 4: Chính sách kinh tế quốc tế của Việt Nam 
	7
	4
	0
	
	
	
	

	
	4.1. Giới thiệu chung về chính sách kinh tế quốc tế của Việt nam

4.1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động kinh tế quốc tế trong nền kinh tế Việt Nam

4.1.2. Quá trình hình thành và phát triển chính sách kinh tế quốc tế của Việt Nam

4.2. Nội dung chính sách kinh tế quốc tế của Việt Nam

4.2.1.  Các chính sách kinh tế quốc tế của Việt Nam

4.2.2. Một số chú ý cho các DN và các kiến nghị về chính sách

4.3. Các công cụ quản lý kinh tế quốc tế của Việt Nam

4.3.1. Các yếu tố cơ bản của hệ thống công cụ quản lý

4.2.2. Các công cụ quản lý kinh tế quốc tế của Việt Nam
	
	
	
	CLO1
CLO2
CLO3

CLO4


	- Thuyết giảng và giải thích các nội dung; nêu câu hỏi gợi mở

- Hướng dẫn người học tự nghiên cứu (tìm tài liệu, đọc và bút ký), đặt câu hỏi cho người học trả lời 
	- Đọc tài liệu, nghe giảng, ghi bài, đặt câu hỏi/ trả lời câu hỏi

- Đọc tài liệu, bút ký, đặt câu hỏi/ trả lời câu hỏi
	[2] Chương 18
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	Tổ chức thảo luận
	0 
	18
	0
	CLO1

CLO2
CLO3
CLO4
	GV giao chủ đề thảo luận; hướng dẫn làm việc nhóm; hướng dẫn xây dựng đề cương; tìm tài liệu; chuẩn bị bài thảo luận; GV tổ chức điều hành thảo luận


	Nhóm thảo luận tham gia học nhóm; chuẩn bị bài thảo luận; thuyết trình, bảo vệ /trả lời câu hỏi hoặc nhận xét đánh giá phản biện/đặt câu hỏi và tranh luận
	


Lưu ý:

1. Hướng dẫn thực hiện giờ thảo luận:

- Trong 18 giờ thảo luận có 9 giờ dự giảng thảo luận trên lớp và 9 giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến. Giảng viên có thể lựa chọn phương tiện hướng dẫn phù hợp điều kiện thực tế.

- Giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến nhằm giúp các nhóm thảo luận có bài thảo luận hoàn chỉnh trước khi thực hiện giờ thảo luận trên lớp. Giờ hướng dẫn làm bài thảo luận trực tuyến bao gồm các công việc: Hướng dẫn đề cương bài thảo luận, hướng dẫn tìm tài liệu tham khảo, góp ý bản thảo bài thảo luận, giải đáp thắc mắc,… (có minh chứng bản sửa đề cương và bản sửa bài thảo luận).

2. Quá trình tổ chức giảng dạy, đánh giá học phần được triển khai theo hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Thương mại về tổ chức đào tạo và khảo thí.

Ngày     tháng      năm 2020

     TRƯỞNG KHOA

                                  TRƯỞNG BỘ MÔN
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)
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   TS. Nguyễn Duy Đạt



          TS. Nguyễn Bích Thủy
